
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 57 5005 SSD độ III

1 2 44 3023 U hạ vị 18cm

1 3 44 5025 UXTC 14 tuần

17 4 56 4013 SSD độ III

17 5 52 2022 SSD độ III

17 6 46 2022 CIN 3

18 7 62 3013 UBT (P) 5cm/ Bệnh lý tim

18 8 47 2022 UXTC 18 tuần/VMC 2 lần

18 9 46 2002 UXTC 16 tuần

18 10 45 4003 UXTC 14 tuần

21 11 46 3003 UXTC 5 tháng

21 12 45 4004 UXTC 14 tuần

21 13 43 2002 NXTC 14 tuần

14 43 2012 UXTC 16 tuần

15 40 1001 NXTC 14tuần

16 32 0000 NXTC 12 tuần

19 17 0

16 18 0

16 19 0

1 1 64 1011 SSD độ III

1 2 52 2002 SSD độ III

1 3 52 2022 UXTC 16 tuần

1 4 48 2012 UXTC 14 tuần

17 5 35 2002 UBT 11cm/ VMC

17 6 38 2002 UXTC 22 tuần

17 7 31 1011 NXTC 12 tuần

KIM CHI + PHƯƠNG.PNT + VƯƠNG.SB

TH.VÂN + NHU + XUÂN.SB

TH.VÂN + NHU + XUÂN.SB 

TH.VÂN + NHU + XUÂN.SB

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + ĐOAN + BÌNH.SB(S)

BS SẢN A + TR.LOAN + THANH THỦY.TT(C)

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG

KIM CHI + PHƯƠNG.PNT + VƯƠNG.SB

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

B.HẢI + HƯƠNG THU + TÚ NGÂN

B.HẢI + TÚ NGÂN + THỦY VÂN.SB

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + VĂN.SB 

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + VĂN.SB  

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + VIỆT.SB

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + VIỆT.SB

BS PHẨU THUẬT

MỸ Ý + BÙI PHƯỢNG + NGOÃN.TT

MỸ Ý + BÙI PHƯỢNG + NGOÃN.TT

BÙI PHƯỢNG + NGOÃN.TT + HỒ NGÂN.SB

B.HẢI + HƯƠNG THU + TÚ NGÂN

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Từ ngày 21/05/2012 đến ngày 27/05/2012 (Tuần1)

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

NGUYỄN THỊ TRÚC LY

NGUYỄN THỊ TƯ

VŨ THỊ HẰNG

VŨ THỊ TIẾN

NGUYỄN THỊ THANH NGA

BÙI THỊ DIỆP

DƯƠNG THỊ PHƯỢNG

VĂN THỊ ĐÔNG XUÂN

HỒ THỊ KIM NGÂN

VÕ HIẾU HẠNH

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN HÀ THÙY TRANG

PHAN THỊ KHẢI

NGUYỄN THỊ PHỈ

NGUYỄN THỊ THU HÀ

ĐOÀN THỊ KIM LIÊN

PHAN THỊ THANH HƯƠNG

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ HAI

NGUYỄN THỊ LIÊN

BÙI THỊ DÂNG

ĐÀO THỊ LỆ THỦY

PHẠM THỊ MAI

NGUYỄN THỊ NGỌC THANH

LÊ THỊ NĂM

3456

3773

3600

470B

3132

3135

3460

SHC

3459

3699

3111

3112

3100

210b

3337

3384

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3540

3482

3587

3538

PM

Ngày: 21/05/2012 

Ngày: 22/05/2012 

3082

3811

3084

3088



18 8 61 4004 UBT (P) 8cm

18 9 44 1001 NXTC 16 tuần

18 10 47 2002 UXTC 10 tuần + UBT (T) 7cm

18 11 44 2012 UXTC 14 tuần

21 12 60 6006 UBT (T) 5 cm

21 13 49 ĐT UXTC 14 tuần

21 14 33 1001 NXTC 16tuần

15 40 0010 NXTC 13tuần

16 37 2002 NXTC 12 tuần

17 51 2002 NXTC (dưới niêm) 5cm

16 18 0

16 19 0

1 1 63 2002 SSD độ III

1 2 29 ĐT
CTC dài/VMC Treo TC vào mỏm 

nhô

1 3 45 3043 UXTC 14 tuần

17 4 48 5005 UXTC 20 tuần

17 5 49 5015 UBT (T) 4 cm

17 6 46 1001 UXTC 16 tuần

18 7 51 6006 SSD độ III

18 8 50 0060 UXTC 15 tuần

18 9 40 2002 UXTC 14 tuần

21 10 53 2002 UXTC 18 tuần

21 11 48 2002 UXTC 16 tuần

21 12 48 4005 UXTC 14 tuần

21 13 37 2032 NXTC 17 tuần

14 46 1001 UXTC 16 tuần/VMC 

15 38 0040 NXTC 14tuần

16 33 2002 NXTC 16 tuần

16 17 0

16 18 0

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + G.ĐỨC + DIỆP.SB(S)

BS SẢN A + HOÀNG VÂN + DÕNG.SB(C)

HỒ HOA + AN PHÚ.TT + BIÊN.SB

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

T.BÌNH + HUỲNH HẢI + THANH HẮNG.SB

T.BÌNH + HUỲNH HẢI + THANH HẮNG.SB

DỰ BỊ

Q.KHOA + T.NGỌC + PHƯƠNG ANH.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + TÀI.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + TÀI.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + TÀI.NT

THÁI HÀ + HỒ HOA + AN PHÚ.TT

HỒ HOA + AN PHÚ.TT + BIÊN.SB

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

BS SẢN A + NGUYỄN LONG + CHỈNH.SB(S)

BS SẢN A + ĐÀO.SB + ĐẠT.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.TUẤN + B.TUYẾT.PNT + AN.SB

Q.TUẤN + B.TUYẾT.PNT + AN.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + TRẦN ANH.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + TRẦN ANH.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + TRẦN ANH.SB

DỰ BỊ   

H.TRUNG + ĐEM + VIỆT TOÀN.SB

H.TRUNG + ĐEM + VIỆT TOÀN.SB

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ CHÍNH

BÙI THỊ GẤM

ĐINH THỊ HẬU

TRẦN THỊ DIỄM

HUỲNH THỊ KIM LOAN

BN SẢN A

TRỊNH THỊ NGỌC LAN

NGUYỄN THỊ TUYẾT DUNG

TRẦN THỊ LÀ

NGUYỄN THỊ KIM THOA

PHAN THỊ SÁU

HỒ THỊ THU

BN SẢN A

TRẦN THỊ THIẾM

LƯU THỊ TUYẾT TRINH

LÊ THỊ VẸN

NGUYỄN THỊ GIANG

NGUYỄN THỊ CẢI

NGUYỄN THỊ MINH

PHẠM THUẬN HIỀN

NGUYỄN THỊ TIỀN

DƯƠNG THỊ HẠNH

TRẦN THỊ TUYẾT MAI

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ ĐIỂU

ĐINH THỊ YẾN

VŨ THỊ HƯỞNG

VÕ THỊ MỸ HỒNG

VÕ THỊ QUÝ

3161

3159

3168

3623

3786

3387

3156

3497

3840

3800

3514

3393

3163

3176

3116

490b

3151

3175

3134

3150

3293

3805

3133

3140

3138

3493

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 23/05/2012 

Ngày: 24/05/2012 



1 1 82 7007 SSD độ III

1 2 43 2002 UXTC 20 tuần

1 3 48 2032 UXTC 14 tuần

1 4 31 0000 NXTC 14 tuần

17 5 82 5005 SSD độ III

17 6 44 2002 UXTC 16 tuần

17 7 32 2022 NXTC 14 tuần

18 8 52 2012 UXTC 18 tuần + CIN 1

18 9 44 2012 UXTC 14 tuần

18 10 28 2001 NXTC 16tuần

21 11 50 2032 UXTC 18 tuần

21 12 48 2002 UXTC 14 tuần

21 13 44 2012 UXTC 12 tuần

16 14 0

16 15 0

1 1 78 4004 SSD độ III - IV

1 2 58 3003 SSD độ III

1 3 41 1011 NXTC 12 tuần

17 4 49 1011 UXTC 16 tuần

17 5 49 3003 UXTC 14 tuần

17 6 47 2002 UXTC 15 tuần

17 7 45 2002 UXTC 14 tuần

18 8 70 4004 SSD độ III + CTC dài

18 9 31 1001 NXTC 18tuần

18 10 34 0000 NXTC (có cuống)

21 11 65 ĐT TSĐGĐHNMTC

21 12 34 2012 NXTC 14tuần/VMC 2 lần

21 13 41 2032 UXTC 14tuần/VMC

21 14 37 0000 NXTC 12tuần + VS I

15 48 1021 UXTC 12 tuần

16 45 1011 UXTC 14 tuần

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TRÚC MỸ.SB

Q.HIẾU + THÚY MAI + NGỌC MỸ.SB

Q.HIẾU + THÚY MAI + NGỌC MỸ.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

D.P.MAI + BÍCH TY + MAI.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + MAI.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TRÚC MỸ.SB

BS SẢN A + H THỊNH + KIM HÀ.SB(C)

THU THỦY + V.HÒA + THANH THÚY

THU THỦY + V.HÒA + THANH THÚY

V.HÒA + THANH THÚY + LỊCH.SB

N.P.MAI + NGÔ TRINH + LINH.SB

N.P.MAI + NGÔ TRINH + LINH.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

TR.HẠNH + H.QUYÊN + THỊ LỆ.SB    

TR.HẠNH + H.QUYÊN + THỊ LỆ.SB    

TR.HẠNH + H.QUYÊN + THỊ LỆ.SB  

BS SẢN A + THANH THỦY.TT + GIANG.SB(S)

TR.THẢO + Q.HẢI + LỆ HẰNG.SB       

TR.THẢO + Q.HẢI + LỆ HẰNG.SB           

LỢI + THU.YQG + THI.YQG   

LỢI + THI.YQG + THU.YQG   

LỢI + THU.YQG+ THI.YQG 

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

NHÀN + QUẾ LÂM.TT + TRÚC QUỲNH

NHÀN + QUẾ LÂM.TT + TRÚC QUỲNH

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP 

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD  

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

ĐINH THỊ MINH PHỤNG

NGUYỄN BÍCH TRANG

HỒ THỊ SANG

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

TRẦN A MUỐI

NGUYỄN KIM PHƯỢNG

TRẦN THỊ LIỄU

NGUYỄN THỊ MẾN

BÙI THỊ HIẾU

NGUYỄN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ LAN

BÙI THỊ THỦY

LÊ THỊ PHƯỚC MINH

NGUYỄN THỊ HOAN

CAO THỊ CÒN

MAI THỊ THƠ

BN SẢN A

BN SẢN A

CHÂU THỊ VIỄN

NGUYỄN THỊ XUÂN

CAO THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

LÊ THỊ SĨ

CHÂU THỊ NGA

NGUYỄN THỊ TRÂN

ĐÀO THỊ GÁI

NGUYỄN THỊ GIÀU

NGUYỄN THỊ HOÀNG

NGUYỄN THỊ PHI

NGUYỄN THỊ NGA

PHAN THỊ BẢY

3340

3862

3422

480B

3521

2217

3645

3361

3603

3828

400B

3464

3332

3442

3526

3509

3454

3342

3615

3578

3412

3396

3164

3433

3589

3307

2736

3247

3658

Thứ: SÁU 

Ngày: 25/05/2012 



17 43 2012 UXTC 14 tuần

16 18 0

16 19 0

BS SẢN A + VĂN + HƯƠNG.SB(S)

BS SẢN A + NHƯ ANH + NHẬT LỆ.SB(C)

DỰ BỊCắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 18 tháng 5 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

LÊ THỊ HỒNG MAI

BN SẢN A

BN SẢN A

2738


